
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm
Sinh

Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật
PP 

Vô Cảm
PTV

1
T6

11/11/2016
Võ Văn Quán 1962 Tân Châu

Ngoại
TH

Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê
BS Tuấn
BS Hưng

2 " Nguyễn Thị Linh 11T Châu Phú
Ngoại

TH
Thoát vị ống nuck (P) Cột cao cổ túi Tê tủy

BS Huy
BS Đức

3 " Neang Dách 1962 Tịnh Biên
Ngoại

TH
Sỏi ống mật chủ Mở ống mật chủ lấy sỏi Mê

BS Triết
BS Cao

4 " Võ Thị Đạnh 1952 Châu Đốc
Ngoại
CT-B

Bướu hoạt dịch khoeo 
chân (P) 

Cắt bướu Tê  BS Lộc

5 " Trần Thanh Tú 1996 Châu Đốc
Ngoại
CT-B

Cắt lọc vết thương Tê tùng BS Hạnh

6 " Nguyễn Thị Son 1952 Núi Voi RHM
Nang xương hàm trên 
nhiễm trùng/ Suy tim

PT u nang Gây tê BS Tuấn

7
T2

14/11/2016
Lê Thị Bích Loan 1978 Châu Đốc

Ngoại
TH

Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê
TS BS Trạng

BS Hưng

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh
LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 11/11/2016 đến 20/11/2016

14/11/2016 TH BS Hưng

8 " Neang Cam 32T Tịnh Biên
Ngoại

TH
Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Tuấn
BS Cao

9 " Dương Ngọc Huấn 51T Châu Đốc
Ngoại

TH
Tràn dịch màng tinh hoàn 

(T)
Khâu lộn màng tinh hoàn Tê tủy

BS Huy
BS Đức

10 " Nguyễn Văn Tô 77T Châu Phú
Ngoại

TH
Bướu tiền liệt tuyết Bóc bướu tiền liệt tuyến Tê tủy

TS BS Trạng
BS Hòa

11
T3

15/11/2016
Lê Thị Hậu 1961 Phú Tân

Ngoại
TH

Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê
Ts BS Trạng

BS Cao

12 " Phạm Văn Hết 70T Tân Châu
Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (P) Đặt mesh prolen nội soi Tê tủy

BS Huy
BS Tuấn



13 " Trịnh Văn Nam 42T Châu Đốc
Ngoại

TH
Trĩ độ III xuất huyết PT longo

BS Triết
BS Cao

14 " Nguyễn Thị Đính 57T Châu Phú
Ngoại
CT-B

Hội chứng ống cổ tay 2 
bên

Tê tại chổ BS Hạnh

15
T4

16/11/2016
Tăng Minh 1941 Châu Đốc

Ngoại
TH

U xơ tiền liệt tuyến Cắt đốt nội soi
TS BS Trạng

BS Hòa

16 " Hồ Trí Thức 1992 Châu Phú Ngoại
CT-B

Gãy 1/3 dưới xương đùi (P) Tê tủy BS Vui

17
T4

16/11/2016
Huỳnh Thị Diễm My 2000 Phú Hữu TMH Viêm amidan quá phát

Cắt amidan bằng dao
điện lưỡng cực

Mê NKQ BS Hiệp

18
T5

17/11/2016
Trương Minh Công 1941 Châu Phú

Ngoại
TH

U tinh hoàn phải - Abces 
bìu (P)

Cắt tinh hoàn (P) Tê tủy BS Hòa

19
T6

18/11/2016
Thái Cang 1944 Châu Đốc

Ngoại
TH

Hậu môn tạm Đóng hậu môn tạm Tê tủy
TS BS Trạng

BS Huy

20 " Mai Chí Linh Tân Châu TMH Viêm amidan hốc mủ
Cắt amidan bằng dao

điện lưỡng cực
Mê NKQ

BS Nguyên
BS Hiệp

21 " Ngô Thị Lợi 57T Châu Phú Sản Sa sinh dục Cắt tử cung ngã âm đạo Tê tủy sống
BS Vinh
BS Liên

22 " Nguyễn Thị Tuyết 32T An Phú Sản U nang buồng trứng
Bóc u nang buồng 

Mê NKQ
BS Huy

22 " Nguyễn Thị Tuyết 32T An Phú Sản U nang buồng trứng
Bóc u nang buồng 

trứng
Mê NKQ

BS Huy
BS Loan

23 " Trần Thị Hữu Tâm 49T Châu Đốc Sản U xơ tử cung
Cắt hoàn toàn tử cung + 

2 phần phụ
Tê tủy sống

BS Nhung
BS Cường

24 " Nguyễn Thị Nhiển 1965 An Phú
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân 2 thùy tái 

phát
Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Triết
BS Cao

25 " Sơn Thanh Nhàn 19T Tri Tôn
Ngoại

TH
Dò hậu môn Cắt đường dò Tê tủy  

BS Triết
BS Cao

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp


